
Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK Nhất Nhì Ba KK

3 9 12 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 1

1 1 Lê Minh Hiếu Khoa học kỹ thuật 8A1 1

2 2 Trịnh Quang Huy Khoa học kỹ thuật 8A1 1

3 3 Nguyễn Hà Anh Khoa học kỹ thuật 8A5 1

4 4 Nguyễn Phương Anh Khoa học kỹ thuật 8A5 1

5 5 Nguyễn Song Trà Khoa học kỹ thuật 8A8 1

6 6 Bùi Khánh Thy Khoa học kỹ thuật 8A8 1

7 7 Vũ Duy Mạnh Khoa học kỹ thuật 8A1 1

7 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 1 Lê Hoàng Long 8A3 1

9 2 Trần Phạm Minh Anh 8A1 1

10 3 Trần Trang Anh 8A1 1

0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

11 1 Đào Quang Linh Toán 9A2 1

12 2 Nguyễn Vũ Trâm Anh Vật lý 9A4 1 1

13 3 Phạm Đức Dương Vật lý 9A2 1 1

14 4 Đỗ Xuân Tùng Vật lý 9A2 1

15 5 Giang Thanh Nhàn Sinh học 9A2 1

16 6 Nguyễn Mai Trang Sinh học 9A2 1

17 7 Đào Quang Linh Tin học 9A2 1 1

18 8 Phạm Đức Dương Tin học 9A2 1

19 9 Trần Phương Linh Ngữ văn 9A1 1 1

20 10 Lê Minh Hiền Ngữ văn 9A2 1 1

21 11 Bùi Trương Hà Linh Ngữ văn 9A4 1 1

22 12 Đỗ Như Đức Lịch sử 9A5 1

23 13 Nguyễn Quỳnh Anh Lịch sử 9A8 1

24 14 Nguyễn Tân Lương Lịch sử 9A3 1

25 15 Nguyễn Tú Quyên Lịch sử 9A3 1

26 16 Vương Vũ Gia Hân Địa lý 9A2 1
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27 17 Nguyễn Ngọc Minh GDCD 9A3 1 1

28 18 Nguyễn Bảo Châu GDCD 9A4 1

29 19 Nguyễn Khánh Linh GDCD 9A1 1

30 20 Hoàng Mai Phương Linh Tiếng Anh 9A2 1

31 21 Nguyễn Tấn Phát Tiếng Anh 9A1 1

32 22 Nguyễn Ngọc Linh Nhi Tiếng Anh 9A3 1

33 23 Nguyễn Minh Thư Tiếng Anh 9A2 1

34 24 Nguyễn Minh Anh Tiếng Anh 9A2 1

35 25 Giang Thanh Nhàn Khoa học 9A2 1 1

36 26 Nguyễn Mai Trang Khoa học 9A2 1 1

37 27 Nguyễn Vũ Trâm Anh Khoa học 9A4 1

27 0 3 7 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1

NGƯỜI LẬP BIỂU

III. HSG cấp quận 10 môn VH

Thanh Xuân, ngày    tháng 3 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Huyền


